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TIÊN TÊ – NGÂN HANG ̀ ̣ ̀
– THI TR NG TAI ̣ ƯỜ ̀

CHINH́

TS. Ph m H u H ng Tháiạ ữ ồ

TR NG Đ I H C TÔN Đ C ƯỜ Ạ Ọ Ứ
TH NGẮ
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M C TIÊU KHÓA H CỤ Ọ

Đai c ng vê tiên tê – ngân hang̣ ươ ̀ ̀ ̣ ̀
Lai suât̃ ́
Ngân hang Trung ng̀ ươ
Cung câu tiên tề ̀ ̣
Tiên tê va lam phat̀ ̣ ̀ ̣ ́
Chinh sach tiên tế ́ ̀ ̣
Chinh sach tiên tê, tai khoa va ty gia hôi đoaí ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́
Đoc thêm: Thi tr ng tai chinḥ ̣ ườ ̀ ́
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CH NG 1ƯƠ

T NG QUAN V  TIÊN TÊ – Ổ Ề ̀ ̣
NGÂN HANG̀

TR NG ĐH TÔN Đ C TH NGƯỜ Ứ Ắ



M C TIÊU CH NG 1Ụ ƯƠ

 Hi u rõ khái ni m tiên têể ệ ̀ ̣
 Hiêu ro ban chât tiên tể ̃ ̉ ́ ̀ ̣
 Xac đinh m c gia tông h p cua nên kinh tế ̣ ứ ́ ̉ ợ ̉ ̀ ́
 Xac đinh cac hinh thai tiên tế ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣
 Hiêu ro ch c năng tiên tể ̃ ứ ̀ ̣
 Cac ph ng phap đo l ng tiên tế ươ ́ ườ ̀ ̣

4
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Khai niêm & ban chât tiên tế ̣ ̉ ́ ̀ ̣

 Tiên la bât c  cai gi đ c châp nhân chung ̀ ̀ ́ ứ ́ ̀ ượ ́ ̣
trong thanh toan đê đôi lây hang hoa va dich vu ́ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣
hoăc đê hoan tra cac khoan n .̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ợ

 Ban chât tiên tê đ c thê hiên qua 2 thuôc tinh:̉ ́ ̀ ̣ ượ ̉ ̣ ̣ ́
 Gia tri s  dung cua tiêń ̣ ử ̣ ̉ ̀ : la kha năng thoa man nhu ̀ ̉ ̉ ̃

câu xa hôi, nhu câu s  dung lam vât trung gian trao ̀ ̃ ̣ ̀ ử ̣ ̀ ̣
đôi.̉

 Gia tri cua tiêń ̣ ̉ ̀ : thê hiên qua s c mua tiên tê => s c ̉ ̣ ứ ̀ ̣ ứ
mua đôi nôi va s c mua đôi ngoai.́ ̣ ̀ ứ ́ ̣
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Khai niêm & ban chât tiên tế ̣ ̉ ́ ̀ ̣

 M c gia tông h p cua nên kinh tê:ứ ́ ̉ ợ ̉ ̀ ́

 Trong đo: ́
Alpha la ty lê % chi tiêu hang nôi đià ̉ ̣ ̀ ̣ ̣
PD la gia hang nôi đià ́ ̀ ̣ ̣
     la gia hang nhâp khâu tinh băng ngoai tề ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣
E la ty già ̉ ́

( ) *1DP P E Pα α= � + − � �

*P
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S  phat triên cac hinh thai tiên têự ́ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̣

 Hoa tê (commodity money)́ ̣
 Tiên giây (paper money)̀ ́
 Tiên tin dung (credit money)̀ ́ ̣
 Tiên điên t  (electronic money)̀ ̣ ử
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Hoa tế ̣

 Hoa tê phi kim loai:́ ̣ ̣
 Tiên tê tôn tai d i dang hang hoa (tr  kim loai)̀ ̣ ̀ ̣ ướ ̣ ̀ ́ ừ ̣
 Vi du: lua trung quôc, bo c u  Hy Lap & La Ma, ́ ̣ ̣ ́ ̀ ừ ở ̣ ̃

r u Rum  Uc, b  Na Uy, da  Phap va Y,…ượ ở ́ ơ ở ́ ̀ ́
 Bât l i: tinh không đông chât, dê hong, kho phân ́ ợ ́ ̀ ́ ̃ ̃ ́

chia hay gôp lai, kho bao quan & vân chuyên, chi ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉
đ c công nhân t ng khu v c.ượ ̣ ừ ự

=> Biên mât va thay băng hoa tê kim loai.́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣
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Hoa tế ̣

 Hoa tê kim loai:́ ̣ ̣
 Tiên tê tôn tai d i dang kim loai (vang, bac, đông)̀ ̣ ̀ ̣ ướ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀
 Ưu điêm: xac đinh chinh xac chât l ng & trong ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ượ ̣

l ng, bên, dê chia nho, gia tri it biên đôi.ượ ̀ ̃ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉
 Tiên vang co tinh u viêt h n vi: nhiêu ng i thich, ̀ ̀ ́ ́ ư ̣ ơ ̀ ̀ ườ ́

đăc tinh ly hoa (không dê đôi mau va chât l ng), ̣ ́ ́ ́ ̃ ̉ ̀ ̀ ́ ượ
gia tri ôn đinh.́ ̣ ̉ ̣

 S  dung tiên vang châm d t sau khi hê thông tiên tê ử ̣ ̀ ̀ ́ ứ ̣ ́ ̀ ̣
quôc tê Bretton Woods sup đô năm 1971.́ ́ ̣ ̉

 Bât l i cua tiên vang: không đap ng nhu câu tiên tê, ́ ợ ̉ ̀ ̀ ́ ứ ̀ ̀ ̣
gia tri tăng, công kênh, mât an toan, lang phi.́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ́
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Tiên giâỳ ́
 Giây ch ng nhân co kha năng đôi ra bac hay vang (gold ́ ứ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̀

certificate)
 Tiên giây ngân hang (bank notes): tiên giây co in mênh ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣

gia va co kha năng đôi ra vanǵ ̀ ́ ̉ ̉ ̀
 Sau chiên tranh th  1, chi co NHTW đ c phep phat ́ ứ ̉ ́ ượ ́ ́

hanh tiên – tiên phap đinh (fiat money)̀ ̀ ̀ ́ ̣
 Tiên giây cung bi mât kha năng đôi sang vang (vd,  ̀ ́ ̃ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ở

Phap, My,…)́ ̃
 Tiên c ng: gôm tiên vang va tiên giây đôi đ c sang ̀ ứ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ượ

vang̀
 Tiên mêm: tiên giây không co kha năng đôi sang vang̀ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̀
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Tiên giâỳ ́
 Ngay nay, tiên giây chi con la cac giây n  cua NHTW.̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ợ ̉
 Tiên giây không con gia tri t ng đ ng v i vang nh  ̀ ́ ̀ ́ ̣ ươ ươ ớ ̀ ư

tr c đây n a ($10 ≠ 8,88671g vang). No mang gia tri ướ ữ ̀ ́ ́ ̣
danh nghia.̃

 L i ich tiên giây: dê cât tr  va vân chuyên, co nhiêu ợ ́ ̀ ́ ̃ ́ ữ ̀ ̣ ̉ ́ ̀
mênh gia, in tiên it tôn kem chi phi, chinh phu nhân ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣
đ c khoan chênh lêch gi a gia tri va chi phi in tiên.ượ ̉ ̣ ữ ́ ̣ ̀ ́ ̀

 Nh c điêm tiên giây: dê rach, chi phi l u thông l n, ượ ̉ ̀ ́ ̃ ́ ́ ư ớ
bi lam gia, dê r i vao tinh trang bât ôn.̣ ̀ ̉ ̃ ơ ̀ ̀ ̣ ́ ̉
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Tiên tin dung̀ ́ ̣
 La tiên năm trên tai khoan m   ngân hang̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ở ở ̀
 La cam kêt cua ngân hang cho phep ng i s  h u tai ̀ ́ ̉ ̀ ́ ườ ở ữ ̀

khoan tiên g i đ c rut ra môt l ng tiên giây băng sô ̉ ̀ ử ượ ́ ̣ ượ ̀ ́ ̀ ́
d  ghi trên tai khoan. ư ̀ ̉

 Con đ c goi la tiên ngân hang (thông qua hê thông ̀ ượ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́
NH): thanh toan qua ngân hang chi cân ghi n /co, ́ ̀ ̉ ̀ ợ ́
nhanh gon va an toan.̣ ̀ ̀

 La đông tiên phi vât chât, chi s  dung cac lênh thanh ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ử ̣ ́ ̣
toan nh  sec.́ ư ́

 L i ich cua sec: tiêt kiêm chi phi giao dich, an toan, ợ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀
đ n gian, nhanh chong va tiên l i. ơ ̉ ́ ̀ ̣ ợ
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Tiên điên t̀ ̣ ử
 La tiên tê tôn tai d i hinh th c điên t  thanh toan qua ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ướ ̀ ứ ̣ ử ́

hê thông điên t  SWIFT (Society for Worldwide ̣ ́ ̣ ử
Interbank Financial Telecommunication)

 Con đ c s  dung trong cac giao dich sau:̀ ượ ử ̣ ́ ̣
 The thanh toan (ATM, credit card, debit card)̉ ́
 Tiên măt điên t  (E-cash): dung đê mua săm onlinè ̣ ̣ ử ̀ ̉ ́
 Sec điên t : thanh toan cac hoa đ n qua internet́ ̣ ử ́ ́ ́ ơ

 Khuyêt điêm: rât tôn kem, không co cac ch ng t  xac ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ứ ừ ́
nhân thanh toan, không đ c h ng lai v i sô tiên ̣ ́ ượ ưở ̃ ớ ́ ̀
thanh toan, mât an toan do cac hoat đông ăn trôm tiên ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀
qua mang may tinh. ̣ ́ ́
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Ch c năng tiên têứ ̀ ̣
 Ph ng tiên trao đôi (Medium of exchange)ươ ̣ ̉
 Th c đo gia tri (Standard of value)ướ ́ ̣
 L u gi  gia tri (Store of value)ư ữ ́ ̣
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Ph ng tiên trao đôiươ ̣ ̉
 Tiên tê la ph ng tiên trao đôi hang hoa ch  không ̀ ̣ ̀ ươ ̣ ̉ ̀ ́ ứ

phai la muc đich cua trao đôỉ ̀ ̣ ́ ̉ ̉
 H-T-H: ban hang hoa lây tiên rôi dung tiên mua lai ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣

hang hoa.̀ ́
 Ưu điêm: khăc phuc cac han chê cua trao đôi hang hoa ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́

tr c tiêp (nhu câu, th i gian, không gian,..), va bôi tr n ự ́ ̀ ờ ̀ ơ
guông may san xuât va l u thông => đây manh hiêu ̀ ́ ̉ ́ ̀ ư ̉ ̣ ̣
qua cua nên kinh tê.̉ ̉ ̀ ́
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Th c đo gia triướ ́ ̣
 Tiên tê tr  thanh ph ng tiên đê biêu thi, đo l ng gia ̀ ̣ ở ̀ ươ ̣ ̉ ̉ ̣ ườ ́

tri hang hoa đem ra trao đôị ̀ ́ ̉
 Biêu thi băng tiên cua gia tri hang hoa goi la gia cả ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉
 Gia tri tiên tê đăc tr ng b i khai niêm s c mua tiên tế ̣ ̀ ̣ ̣ ư ở ́ ̣ ứ ̀ ̣
 Khi tiên tôn tai d i dang HH, s c mua TT phu thuôc ̀ ̀ ̣ ướ ̣ ứ ̣ ̣

vao gia tri trao đôi hang hoa dung lam tiên tê v i cac ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ớ ́
hang hoa khac.̀ ́ ́

 Gia tri HH trao đôi lai phu thuôc cung câu HH đo trên ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ́
thi tr ng.̣ ườ

 Khi tiên tôn tai d i dang tiên giây, tiên TD, gia tri tiên ̀ ̀ ̣ ướ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀
tê phu thuôc vao cung/câu tiên tê, lam phat, tinh hinh ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀
kinh tê, long tin dân chung.́ ̀ ́
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Th c đo gia triướ ́ ̣
 Dung tiên đê đo gia tri HH lam cho viêc tinh toan gia ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́

hang hoa đ n gian h n.̀ ́ ơ ̉ ơ
 Vi du: 3 măt hang cân 3 gia, 10 măt hang cân 45 gia, ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́

100 măt hang cân 4.950 gia, 1000 măt hang cân ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀
499.500 gia ́

 Công th c tông quat:                 , N la sô l ng HH trao ứ ̉ ́ ̀ ́ ượ
đôi.̉

 Moi hinh th c gia tri du tôn tai d i dang nao cung co ̣ ̀ ứ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ướ ̣ ̀ ̃ ́
thê dung tiên đê đinh l ng (vd., GDP, thu nhâp, thuê, ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ ượ ̣ ́
chi phi san xuât, vay n , tra n , quyên s  h u, h p ́ ̉ ́ ợ ̉ ợ ̀ ở ữ ợ
đông ngoai th ng,…)̀ ̣ ươ

( )1

2

N N −
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L u gi  gia triư ữ ́ ̣
 Tiên co ch c năng l u gi  gia tri đê danh cho nh ng ̀ ́ ứ ư ữ ́ ̣ ̉ ̀ ữ

nhu câu giao dich trong t ng lai.̀ ̣ ươ
 Tiên co tac dung nh  môt n i ch a gia tri, n i ch a ̀ ́ ́ ̣ ư ̣ ơ ứ ́ ̣ ơ ứ

s c mua HH qua th i gian.ứ ờ
 Khi cât gi , tiên phai gi  nguyên gia tri hay s c mua ́ ữ ̀ ̉ ữ ́ ̣ ứ

HH qua th i gian.ờ
 Tr c đây, tiên la vang hay tiên giây đôi ra vang. Ngay ướ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀

nay, đông tiên co s c mua ôn đinh.̀ ̀ ́ ứ ̉ ̣
 Cô phiêu, trai phiêu, đât, nha c a,… la nh ng ph ng ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ử ̀ ữ ươ

tiên cât gi  tôt h n tiên.̣ ́ ữ ́ ơ ̀
 Nh ng tiên vân đ c a chuông vi tinh thanh khoan ư ̀ ̃ ượ ư ̣ ̀ ́ ̉

cua no. ̉ ́
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Khôi tiên tê M1, M2, M3 va Ĺ ̀ ̣ ̀
 Xet theo tinh thanh khoan giam dân, chung ta s  dung 5 ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ử ̣

khôi tiên sau: MB, M1, M2, M3, L (Liquid assets)́ ̀
 Tiên c  s  (Monetary base): gôm 2 thanh phâǹ ơ ở ̀ ̀ ̀

 Tiên giây va tiên xu: la tai san co cua dân va tai san n  cua NH ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ợ ̉
phat hanh (không bao gôm tiên măt trong ket săt cua cac trung ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ́
gian tai chinh).̀ ́

 Tiên d  tr  (reserves): tiên g i cua cac trung gian tai chinh tai ̀ ự ữ ̀ ử ̉ ́ ̀ ́ ̣
NHTW va tiên măt tai quy cua cac trung gian tai chinh – TS co ̀ ̀ ̣ ̣ ̃ ̉ ́ ̀ ́ ́
cua TGTC va TS n  cua NHPH.̉ ̀ ợ ̉

 Viêt Nam: M1= Tiên măt l u thông ngoai HTNH+tiên ̣ ̀ ̣ ư ̀ ̀
g i không ky han tai cac TCTDử ̀ ̣ ̣ ́

 M2 = M1 + tiên g i TK+tiên g i co ky han+ky ̀ ử ̀ ử ́ ̀ ̣ ̀
phiêu+trai phiêu NH́ ́ ́
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Khôi tiên tê M1, M2, M3 va Ĺ ̀ ̣ ̀
 Ơ My:̉ ̃

Thang 12 năm 2002 (đvt: ty đô la)́ ̉

M1 = Tiên tê ̀ ̣ 626,5
+ Sec du lich́ ̣ 7,7
+ Tiên gưi không ky haǹ ̉ ̀ ̣ 290,7
+ Tiên gưi ky phat sec khac̀ ̉ ́ ́ ́ ́ 281,2
Tông M1̉ 1.206,1
M2 = M1
+ Tiên gưi ky han mênh gia thâp va hơp đông mua laì ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ 1.332,3
+ Tiên gưi tiêt kiêm va tiên gưi thi trương tiên tê (không ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣

thuôc cac đinh chê)̣ ́ ̣ ́

2.340,4

+ Cô phiêu quy hô tương thi trương tiên tê ̉ ́ ̃ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ 923,7
Tông M2̉ 5.802,5
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Khôi tiên tê M1, M2, M3 va Ĺ ̀ ̣ ̀

Thang 12 năm 2002 (đvt: ty đô la)́ ̉

M3 = M2 
+ Tiên gưi ky han mênh gia lơn va hơp đông ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀

mua laị
1.105,2

+ Cô phiêu quy hô tương thi trương tiên tê ̉ ́ ̃ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣

(thuôc cac đinh chê)̣ ́ ̣ ́

767,7

+ Hơp đông mua laị ̀ ̣ 511,7
+ Đô la Châu Âu 341,1
Tông M3̉ 8.525,2
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Tóm t tắ
 Khai niêm tiên tê la gi?́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀
 Ban chât tiên tê la gi?̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̀
 Xac đinh m c gia tông h p cua nên kinh tê?́ ̣ ứ ́ ̉ ợ ̉ ̀ ́
 Nêu cac loai hinh thai tiên tê?́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣
 Nêu cac loai ch c năng tiên tê?́ ̣ ứ ̀ ̣
 Nêu ph ng phap đo l ng tiên tê?ươ ́ ườ ̀ ̣
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